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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

NGÔI NHÀ 
Em yêu nhà em 
Hàng xoan trước ngõ 
Hoa xao xuyến nở 
Như mây từng chùm. 
 
Em yêu tiếng chim 
Đầu hồi lảnh lót 
Mái vàng thơm phức 
Rạ đầy sân phơi. 
 
Em yêu ngôi nhà 
Gỗ, tre mộc mạc 
Như yêu đất nước 
Bốn mùa chim ca. 
                            (Tô Hà) 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Trong bài thơ, hoa xoan nở được so sánh với hình ảnh nào? 

   A. Đám mây trắng 
   B. Mây từng chùm 
   C. Bầu trời xanh 
   D. Cánh chim bay 
Câu 2: Tiếng chim lảnh lót được cất lên từ đâu? 

   A. Trước ngõ 
   B. Ngoài sân phơi 
   C. Đầu hồi 
   D. Trên cành tre 
Câu 3: Hai câu thơ "Em yêu ngôi nhà / Gỗ, tre mộc mạc" cho thấy ngôi nhà 
của bạn nhỏ có đặc điểm gì? 

   A. Rất to lớn, khang trang và hiện đại. 



   B. Làm bằng rơm rạ thơm phức mới gặt. 
   C. Rất giản dị, đơn sơ và gần gũi. 
   D. Trồng rất nhiều cây xoan trước ngõ. 
Câu 4: Trong câu thơ "Mái vàng thơm phức", từ “thơm phức” là từ chỉ gì? 

   A. Từ chỉ sự vật 
   B. Từ chỉ hoạt động 
   C. Từ chỉ đặc điểm 
   D. Từ chỉ thời gian 
Câu 5: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? 
   A. Những chú chim đang hót trên cành cây. 
   B. Ngôi nhà của em rất giản dị và ấm áp. 
   C. Em quét sân giúp mẹ. 
   D. Đây là ngôi nhà của em. 
Câu 6: Qua bài thơ “Ngôi nhà”, em cảm nhận được tình cảm gì của bạn nhỏ 
đối với ngôi nhà và quê hương? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Em hãy điền chữ l hoặc n vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau: 

a) Buổi sáng, những giọt sương .....ong .....anh đọng trên .....á cỏ. 

b) Đàn chim hót .....íu .....o trên cành cây. 

c) Mùa xuân đến, hoa mai .....ở rộ báo hiệu một .....ăm mới. 

d) Bác .....ông dân đang .....àm việc miệt mài trên cánh đồng. 

Câu 8: Em hãy chuyển các câu kể sau thành câu hỏi và viết vào bảng: 

Câu kể Câu hỏi 
a) Nam làm bài tập về nhà.  

 
b) Mẹ em là giáo viên trường tiểu học.  

 
 

Câu 9: Em hãy gạch chân dưới từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để tạo thành câu 
văn có hình ảnh so sánh: 

a) Những giọt sương trên lá lóng lánh như (giọt nước, viên kim cương, hạt bụi). 

b) Cánh đồng lúa chín vàng rực như (mặt hồ, bầu trời đêm, một tấm thảm khổng 
lồ). 



c) Đôi mắt của chú mèo con tròn xoe như (hai chiếc lá, hai quả chuối, hai hòn bi 
ve). 

Câu 10: Em hãy tìm những từ có nghĩa trái ngược với các từ sau và điền vào 
chỗ trống: 

a) ồn ào - ........................................          b) đông vui - ........................................ 

c) nóng nực - ........................................   d) chăm chỉ - ........................................ 

Câu 11: Em hãy điền dấu hai chấm thích hợp vào trong các câu sau: 

a) Mẹ đi chợ mua rất nhiều loại rau củ tươi ngon bắp cải, cà rốt, su hào và súp lơ. 

b) Trường em có nhiều câu lạc bộ cho học sinh tham gia cờ vua, võ thuật, múa và vẽ. 

c) Trong chiếc ba lô nhỏ của bé Mai có nhiều đồ dùng sách, hộp bút và áo khoác. 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Đề bài: Viết một đoạn văn tả ngôi nhà của em. 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 


